
STT Tên tổ chức Địa chỉ
Số đăng 

ký/chứng 
nhận

Ngày cấp
Hiệu lực 

đến

Tên viết 

Tắt
Số GCN

1
CHI CỤC ĐĂNG KIỂM 

SỐ 1

Số 126 Kim Ngưu, phường Thanh Nhàn, 
quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

VR-001 02/05/2018 02/05/2023 CC1 00104/18CN.TCKĐ

2
CHI CỤC ĐĂNG KIỂM 

SỐ 2

Số 110, đường Nguyễn Đức Thuận, thành 
phố Nam Định, tỉnh Nam Định

VR-002 02/05/2018 02/05/2023 CC2 00105/18CN.TCKĐ

3
CHI CỤC ĐĂNG KIỂM 

SỐ 4

Số 128, đường Bạch Đằng, phường Hải 
Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

VR-003 02/05/2018 02/05/2023 CC4 00107/18CN.TCKĐ

4
CHI CỤC ĐĂNG KIỂM 

SỐ 5

Số 40, đường Trần Phú, phường Vĩnh 
Nguyên, thành phố Nha Trang

VR-004 02/05/2018 02/05/2023 CC5 00108/18CN.TCKĐ

5
CHI CỤC ĐĂNG KIỂM 

SỐ 6

Số 130, đường Lý Tự Trọng, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

VR-005 02/05/2018 02/05/2023 CC6 00109/18CN.TCKĐ

6
CHI CỤC ĐĂNG KIỂM 

SỐ 8

138B1 đường Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

VR-006 02/05/2018 02/05/2023 CC8 00110/18CN.TCKĐ

7
CHI CỤC ĐĂNG KIỂM 

SỐ 9

Số 102, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 
Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu

VR-007 02/05/2018 02/05/2023 CC9 00111/18CN.TCKĐ

DANH MỤC CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC CHỨNG NHẬN CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KỸ 
THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI
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DANH MỤC CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC CHỨNG NHẬN CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KỸ 
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8
CHI CỤC ĐĂNG KIỂM 

SỐ 10

Số 16, đường Trần Hưng Đạo, quận Hồng 
Bàng, thành phố Hải Phòng

VR-008 02/05/2018 02/05/2023 CC10 00112/18CN.TCKĐ

9
CHI CỤC ĐĂNG KIỂM 

SỐ 11

Số 16, đường Trần Phú, thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình

VR-009 02/05/2018 02/05/2023 CC11 00113/18CN.TCKĐ

10
CHI CỤC ĐĂNG KIỂM 

SỐ 13

Số 3, đường Phan Đình Phùng, thành phố 
Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

VR-011 02/05/2018 02/05/2023 CC13 00115/18CN.TCKĐ

11
CHI CỤC ĐĂNG KIỂM 

SỐ 15

Số 631, đường Lê Thánh Tông, thành phố 
Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

VR-012 02/05/2018 02/05/2023 CC15 00116/18CN.TCKĐ

12
CHI CỤC ĐĂNG KIỂM 

AN GIANG 

Số 29, đường Lương Thế Vinh, khóm Phó 
Quế, phường Mỹ Long, thành phố Long 
Xuyên, tỉnh An Giang

VR-013 02/05/2018 02/05/2023 CCAG 00117/18CN.TCKĐ

13
CHI CỤC ĐĂNG KIỂM 

BẠC LIÊU 

Quốc lộ 1A, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh 
Lợi, tỉnh Bạc Liêu

VR-014 02/05/2018 02/05/2023 CCBL 00118/18CN.TCKĐ

14
CHI CỤC ĐĂNG KIỂM 

CÀ MAU 

Khóm 3, phường Tân Xuyên, thành phố Cà 
Mau, tỉnh Cà Mau

VR-015 02/05/2018 02/05/2023 CCCM 00119/18CN.TCKĐ
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15
CHI CỤC ĐĂNG KIỂM 

HẢI HƯNG 

Số 448, đường Nguyễn Lương Bằng, thành 
phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

VR-016 02/05/2018 02/05/2023 CCHH 00120/18CN.TCKĐ

16
CHI CỤC ĐĂNG KIỂM 

KIÊN GIANG 

Số KK3, KV4, Dự án lấn biển, phường An 
Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

VR-017 02/05/2018 02/05/2023 CCKG 00121/18CN.TCKĐ

17
CHI CỤC ĐĂNG KIỂM 

LONG AN 

Số 16, đường Đỗ Tường Phong, phường 2, 
thành phố Tân An, tỉnh Long An

VR-018 02/05/2018 02/05/2023 CCLA 00122/18CN.TCKĐ

18
CHI CỤC ĐĂNG KIỂM 

TRÀ VINH

Số 151, đường Nguyễn Đáng, phường 7, 
thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

VR-019 02/05/2018 02/05/2023 CCTV 00125/18CN.TCKĐ

19
CHI CỤC ĐĂNG KIỂM 

VĨNH LONG

Số 10/2, Đinh Tiên Hoàng, phường 8, thành 
phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

VR-020 02/05/2018 02/05/2023 CCVL 00126/18CN.TCKĐ

20
CHI CỤC ĐĂNG KIỂM 

SỐ 3

Số 57, đường Tuệ Tĩnh, phường Hà Huy 
Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

VR-021 21/06/2018 21/06/2023 CC3 00106/18CN.TCKĐ

21
CHI CỤC ĐĂNG KIỂM 

SÓC TRĂNG 

Số 855, đường Trần Hưng Đạo, phường 10, 
thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

VR-022 21/06/2018 21/06/2023 CCST 00123/18CN.TCKĐ
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22
CHI CỤC ĐĂNG KIỂM 

TIỀN GIANG 

Số 90, đường Ngô Quyền, phường 1, thành 
phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

VR-023 21/06/2018 21/06/2023 CCTG 00124/18CN.TCKĐ

23
TRUNG TÂM ĐĂNG 

KIỂM XE CƠ GIỚI HẠ 

LONG -1401D

Đường Vũ Văn Hiếu, thành phố Hạ 
Long,tỉnh  Quảng Ninh

VR-025 21/06/2018 21/06/2023 1401D 00147/18CN.TCKĐ

24

TRUNG TÂM ĐĂNG 

KIỂM XE CƠ GIỚI SỐ 

15-01V

Km 90+500 Quốc lộ 5 mới, khu Cam Lộ 2, 

phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, 
thành phố Hải Phòng

VR-026 21/06/2018 21/06/2023 1501V 00140/18CN.TCKĐ

25

TRUNG TÂM ĐĂNG 

KIỂM XE CƠ GIỚI HẢI 

PHÒNG

 Khu Hạ Đoạn 2, phường Đông Hải 2, quận 
Hải An, thành phố Hải Phòng

VR-027 21/06/2018 21/06/2023 1502S 00158/18CN.TCKĐ

26

TRUNG TÂM ĐĂNG 

KIỂM XE CƠ GIỚI SỐ 

19-01V

Số 2821 đường Hùng Vương, phường Vân 
Cơ, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

VR-028 21/06/2018 21/06/2023 1901V 00201/18CN.TCKĐ

27

TRUNG TÂM ĐĂNG 

KIỂM XE CƠ GIỚI THÁI 

NGUYÊN

Xóm Ao Vàng, xã Cao Ngạn, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

VR-029 21/06/2018 21/06/2023 2002S 00163/18CN.TCKĐ

28

TRUNG TÂM ĐĂNG 

KIỂM XE CƠ GIỚI YÊN 

BÁI

Số 72 đường Nguyễn Thái Học, thành phố 
Yên Bái, tỉnh Yên Bái

VR-030 21/06/2018 21/06/2023 2101S 00166/18CN.TCKĐ
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29

TRUNG TÂM ĐĂNG 

KIỂM XE CƠ GIỚI SỐ 

29-01V

Thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh 
Trì , thành phố Hà Nội

VR-031 21/06/2018 21/06/2023 2901V 00138/18CN.TCKĐ

30
TRUNG TÂM ĐĂNG 

KIỂM XE CƠ GIỚI SỐ 

29-02V

Xã Phú Thị, Huyện Gia Lâm, thành phố Hà 
Nội

VR-032 21/06/2018 21/06/2023 2902V 00142/18CN.TCKĐ

31

TRUNG TÂM ĐĂNG 

KIỂM XE CƠ GIỚI SỐ 

29-04V

Km 9 đường Bắc Thăng Long Nội Bài, thị 

trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành 
phố Hà Nội

VR-033 21/06/2018 21/06/2023 2904V 00196/18CN.TCKĐ

32

TRUNG TÂM ĐĂNG 

KIỂM XE CƠ GIỚI SỐ 

29-06V

Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

VR-034 21/06/2018 21/06/2023 2906V 00197/18CN.TCKĐ

33

TRUNG TÂM ĐĂNG 

KIỂM XE CƠ GIỚI 29-

07D

Du Nội, Mai Lâm, huyện Đông Anh, thành 
phố Hà Nội

VR-035 21/06/2018 21/06/2023 2907D 00141/18CN.TCKĐ

34

TRUNG TÂM ĐĂNG 

KIỂM XE CƠ GIỚI HẢI 

DƯƠNG

Đường Tân Dân, phường Việt Hòa, thành 
phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

VR-036 12/07/2018 12/07/2023 3401S 00198/18CN.TCKĐ

35

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐĂNG KIỂM XE CƠ 

GIỚI NINH BÌNH 

Phố An Hòa, phường Ninh Phong, thành 
phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

VR-037 21/06/2018 21/06/2023 3501D 00143/18CN.TCKĐ
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36

TRUNG TÂM ĐĂNG 

KIỂM XE CƠ GIỚI SỐ 

50-04V

Lô H4, đường G, KCN Cát Lái, Cụm 2, 

phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, thành phố 
Hồ Chí Minh

VR-038 21/06/2018 21/06/2023 5004V 00151/18CN.TCKĐ

37
TRUNG TÂM ĐĂNG 

KIỂM XE CƠ GIỚI SỐ 

50-07V

428/56 Quốc lộ 1, khu phố 3, phường Bình 

Hưng Hoà B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 

Chí Minh

VR-039 21/06/2018 21/06/2023 5007V 00202/18CN.TCKĐ

38

TRUNG TÂM ĐĂNG 

KIỂM XE CƠ GIỚI TỈNH 

BÌNH DƯƠNG

Số 561 đại lộ Bình Dương, phường Hiệp 

thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương

VR-040 21/06/2018 21/06/2023 6101S 00160/18CN.TCKĐ

39

TRUNG TÂM KIỂM 

ĐỊNH KỸ THUẬT 

PHƯƠNG TIỆN THIẾT 

BỊ GIAO THÔNG THỦY 

BỘ

Lô 19A2, Khu CN Trà nóc 1, phường Trà 
Nóc, quận Bình Thuỷ, thành phố Cần Thơ, 

tỉnh Cần Thơ

VR-041 21/06/2018 21/06/2023 6501S 00156/18CN.TCKĐ

40

TRUNG TÂM ĐĂNG 

KIỂM PHƯƠNG TIỆN 

THỦY, BỘ TỈNH AN 

GIANG

Số 67, QL 91, Mỹ Thạnh, thành phố Long 
Xuyên, tỉnh An Giang

VR-042 21/06/2018 21/06/2023 6701S 00144/18CN.TCKĐ

41
CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐĂNG KIỂM TÂY NINH

Số 82 Trần Phú, khu phố Ninh Trung, 
phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh 

Tây Ninh

VR-043 21/06/2018 21/06/2023 7001S 00155/18CN.TCKĐ
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42

TRUNG TÂM ĐĂNG 

KIỂM, ĐÀO TẠO, SÁT 

HẠCH, KIỂM ĐỊNH VÀ 

TƯ VẤN CÔNG TRÌNH 

GIAO THÔNG 

Số 7 Nguyễn Văn Tư, phường 7, thành phố 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre

VR-044 21/06/2018 21/06/2023 7101S 00159/18CN.TCKĐ

43
TRUNG TÂM ĐĂNG 

KIỂM XE CƠ GIỚI 

QUẢNG BÌNH

Đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng 
Hới, tỉnh Quảng Bình

VR-045 21/06/2018 21/06/2023 7301S 00145/18CN.TCKĐ

44

TRUNG TÂM ĐĂNG 

KIỂM PHƯƠNG TIỂN 

CƠ GIỚI THỦY BỘ 

QUẢNG TRỊ

Cơ sở 1: Số 61 đường Lý Thường Kiệt, 

thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị ; 
Cơ sở 2: Km4+700 đường Điện Biên Phủ, 
thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

VR-046 21/06/2018 21/06/2023 7401-02S 00146/18CN.TCKĐ

45

TRUNG TÂM ĐĂNG 

KIỂM XE CƠ GIỚI 

THỪA THIÊN HUẾ

Cơ sở 1: 332 Điện Biên Phủ, phường 
Trường An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên 
Huế

Cơ sở 2: Phường Hương Văn, thị xã Hương 

Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

VR-047 21/06/2018 21/06/2023 7501-02S 00161/18CN.TCKĐ

46

TRUNG TÂM ĐĂNG 

KIỂM PHƯƠNG TIỆN 

THỦY, BỘ BÌNH ĐỊNH

Số 357A, đường Tây Sơn, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định
VR-048 21/06/2018 21/06/2023 7701S 00168/18CN.TCKĐ
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47

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐĂNG KIỂM QUẢNG 

NAM

Thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh 
Quảng Nam

VR-049 21/06/2018 21/06/2023 9201D 00162/18CN.TCKĐ

48

TRUNG TÂM ĐĂNG 

KIỂM PHƯƠNG TIỆN 

GIAO THÔNG THỦY 

BỘ HẬU GIANG

Số 420, Quốc lộ 1, thị trấn Cái Tắc, huyện 
Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

VR-050 21/06/2018 21/06/2023 9501S 00149/18CN.TCKĐ

49

TRUNG TÂM KIỂM 

ĐỊNH KỸ THUẬT 

PHƯƠNG TIỆN, THIẾT 

BỊ GIAO THÔNG CƠ 

GIỚI BẮC GIANG

Đồi Chỉ Chòe, phường Xương Giang, thành 
phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

VR-051 21/06/2018 21/06/2023 9801S 00169/18CN.TCKĐ

50

TRUNG TÂM ĐĂNG 

KIỂM PHƯƠNG TIỆN 

GIAO THÔNG VẬN TẢI 

TỈNH BẮC NINH

Khu 7, phường Thị Cầu, thành phố Bắc 
Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
Chi nhánh: Xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh 

Bắc Ninh

VR-052 21/06/2018 21/06/2023 9901-02S 00150/18CN.TCKĐ

51

TRUNG TÂM ĐĂNG 

KIỂM XE CƠ GIỚI 

UÔNG BÍ - 1402D

Phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh 

Quảng Ninh
VR-053 09/08/2018 09/08/2023 1402D 00256/18CN.TCKĐ
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THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

52

TRUNG TÂM ĐĂNG 

KIỂM XE CƠ GIỚI 

MÓNG CÁI - 1403D

Xã Hải Đông, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng 

Ninh
VR-054 09/08/2018 09/08/2023 1403D 00257/18CN.TCKĐ

53
TRUNG TÂM ĐĂNG 

KIỂM XE CƠ GIỚI SỐ 

81-02D

Làng Dal, xã Biển Hồ, thành phố Pleiku, tỉnh 

Gia Lai
VR-055 09/08/2018 09/08/2023 8102D 00259/18CN.TCKĐ

54

TRUNG TÂM ĐĂNG 

KIỂM XE CƠ GIỚI ĐÀ 

NẴNG

Cơ sở 1: Số 25 Hoàng Văn Thái, phường 

Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà 
Nẵng
Cơ sở 2: Km 800+40, Quốc lộ 1A, xã Hòa 

Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

VR-056 21/09/2018 09/08/2023 4301-02S 00315/18CN.TCKĐ

55
TRUNG TÂM ĐĂNG 

KIỂM XE CƠ GIỚI 

QUẢNG NGÃI

Quốc lộ 1A, xã Tịnh Phong, huyện Sơn 
Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

VR-057 21/09/2018 21/09/2023 7601S 00167/18CN.TCKĐ

56

TRUNG TÂM ĐĂNG 

KIỂM PHƯƠNG TIỆN 

GIAO THÔNG VẬN TẢI 

BÀ RỊA- VŨNG TÀU

47B đường 30/4, Phường Thắng Nhất, thành 

phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
VR-058 26/10/2018 26/10/2023 7201S 00361/18CN.TCKĐ



STT Tên tổ chức Địa chỉ
Số đăng 

ký/chứng 
nhận

Ngày cấp
Hiệu lực 

đến

Tên viết 

Tắt
Số GCN

DANH MỤC CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC CHỨNG NHẬN CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KỸ 
THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

57
CHI CỤC ĐĂNG KIỂM 

SỐ 12

Số 7, đường Hạc Thành, phường Điện Biên, 
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

VR-010 26/10/2018 02/05/2023 CC12 00362/18CN.TCKĐ

58

TRUNG TÂM ĐĂNG 

KIỂM XE CƠ GIỚI 

ĐƯỜNG BỘ NINH 

THUẬN

KP15, TT Phước Dân, Huyện Ninh Phước, 
Tỉnh Ninh Thuận

VR-059 26/10/2018 26/11/2023 8501S 00399/18CN.TCKĐ

59

TRUNG TÂM ĐĂNG 

KIỂM PHƯƠNG TIỆN 

GIAO THÔNG VẬN TẢI 

PHÚ YÊN

Km3, Nguyễn Tất Thành, Phường 9, Thành 

Phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
VR-060 26/10/2018 26/11/2023 7801S 00400/18CN.TCKĐ

60

TRUNG TÂM ĐĂNG 

KIỂM XE CƠ GIỚI 

HƯNG YÊN
Xã Dị Sử, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên VR-061 26/10/2018 26/11/2023 8901S 00401/18CN.TCKĐ

61

TRUNG TÂM ĐĂNG 

KIỂM PHƯƠNG TIỆN 

CƠ GIỚI THỦY, BỘ 

ĐỒNG THÁP

số 386, ấp 1, Điện Biên Phủ, xã Mỹ Trà, 

Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
VR-062 26/10/2018 26/11/2023 6601S 00402/18CN.TCKĐ



STT Tên tổ chức Địa chỉ
Số đăng 

ký/chứng 
nhận

Ngày cấp
Hiệu lực 

đến

Tên viết 

Tắt
Số GCN

DANH MỤC CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC CHỨNG NHẬN CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KỸ 
THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

62

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐĂNG KIỂM XE CƠ 

GIỚI HẢI DƯƠNG

Đường Tân Dân, phường Việt Hòa, thành 
phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

VR-063 26/10/2018 26/11/2023 3401D 00403/18CN.TCKĐ


